
PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ11

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng

Giao thông III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ 

thuật; Giao 

thông 

Thoát nước; 

Cầu, đường 

bộ

III

Thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Thi công xây 

dựng công trình
Chuyên biệt III

08 – 10 – 12 

Lương Trúc Đàm, 

phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng                    

0905204445 Cấp mới2

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Thành Chất

0400443486 Nguyễn Văn Sơn Giám đốc

1

Trung tâm Quản 

lý hạ tầng giao 

thông thành phố 

Đà Nẵng

5890/QĐ-

UBND

Trương Bằng 

Linh                               
Giám đốc

Tầng 3, Nhà làm 

việc các Ban Quản 

lý dự án và các đơn 

vị sự nghiệp trực 

thuộc, số 48 Võ An 

Ninh, phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

02363786386 Cấp mới

Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC KÈM QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 11 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …………../QĐ-SXD ngày …../8/2023 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ11

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp, 

Giao thông

Đường bộ III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp, Hạ 

tầng kỹ thuật

Thoát nước III

Thi công xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

Khảo sát xây 

dựng
Địa hình III

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ 

thuật, Giao 

thông

Cấp nước, 

thoát nước; 

Đường bộ

III

Khảo sát xây 

dựng
Địa chất II

Khảo sát xây 

dựng
Địa hình III

Thi công xây 

dựng công trình
Chuyên biệt

Gia cố, Xử 

lý nền móng
II

05 Hóa Sơn 2, 

phường Hòa 

Cường Nam, quận 

Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

0905923692 Cấp mới

03 Trần Kim 

Xuyến, phường 

Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

02363609709 Cấp mới

5

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Tư vấn xây 

dựng C.L.C

0401312454
Quách Đức 

Chính                                 
Giám đốc

4

Công ty Cổ 

phần Kiến trúc 

và phát triển đô 

thị ROYAWA

0401436019 Trần Văn Nam                                Giám đốc

3

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

tư vấn thiết kế 

và xây dựng 

Beta - Design

0402186869
Lê Đoàn Minh 

Tâm                                   
Giám đốc

06 Thanh Tịnh, 

phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

2366272191
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ11

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

6

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng hạ tầng và 

phát triển đô thị 

Đà Nẵng

2291/QĐ-

UBND

Nguyễn Hữu 

Nhật
Giám đốc

Tầng 5, Nhà làm 

việc các Ban 

QLDA và các đơn 

vị sự nghiệp trực 

thuộc, 48 Võ An 

Ninh, p.Hòa Xuân, 

q.Cẩm Lệ,TP Đà 

Nẵng                                     

02363556793

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật Cấp nước II
Cấp bổ 

sung

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Công nghiệp Thủy điện III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Công nghiệp 

năng lượng

Thủy điện, 

Đường dây 

và trạm biến 

áp, điện gió

II

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng

Công nghiệp 

năng lượng

Thủy điện, 

Đường dây 

và trạm biến 

áp, điện gió

II

8

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Xây dựng 4-7

0400491754 Nguyễn Hữu Thu Giám đốc

760 Tôn Đức 

Thắng, phường 

Hòa Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

02363737799
Thi công xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
II

Cấp gia 

hạn

7

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Điện lực 3

0400599162 Lê Huy Khôi
Tổng 

Giám đốc

78A Duy Tân, 

phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải 

Châu, thành phố 

Đà Nẵng

0905059122

Cấp lại 

do điều 

thông tin 

người 

đại diện
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ11

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

9

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Xây dựng AI.T

0400471532 Nguyễn Thị Đức                          Giám đốc

104B2 Xuân Thủy, 

phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

0905004567
Thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Cấp gia 

hạn

10

Công ty TNHH 

một thành viên 

Đầu tư và xây 

dựng ĐTK

0401743027
Huỳnh Tấn 

Phong
Giám đốc

H32/19 Nguyễn 

Lương Bằng, 

phường Hòa 

Khánh Bắc,  quận 

Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

02363785252
Thi công xây 

dựng công trình

Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng 

kỹ thuật 

Thoát nước III

Cấp gia 

hạn, cấp 

bổ sung 

và điều 

chỉnh tên 

đơn vị

Khảo sát xây 

dựng
Địa hình III

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng, Giao 

thông, Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn

Cầu, đường 

bộ; Thủy lợi
III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Dân dụng, Giao 

thông, Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn

Cầu, đường 

bộ; Thủy lợi
III

11

Công ty Cổ 

phần tư vấn xây 

dựng và thương 

mại Quảng Huế

0400716775 Phạm Hồng Quân Giám đốc

Lô E4/64 Khu dân 

cư Nam cầu Cẩm 

Lệ, xã Hòa Phước, 

huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng

0911157779
Cấp gia 

hạn
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